
UBND XÃ ĐIỀM HE
 

DANH SÁCH
Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /10/2026 của UBND xã Điềm He)

A ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

TT Họ, tên NCUT

Năm sinh/ Giới
tính

Dân tộc Nơi cư trú

Trình độ
học vấn/
Chuyên

môn

Thành Phần người có uy tín

Lý do đưa ra

Nam Nữ

Già làng, trưởng
dòng họ, người

thực hiện nghi lễ
truyền thống, tín

ngưỡng

Chức sắc,
chức việc,

nhà tu hành

Cán bộ, công
chức, viên chức,
bộ đội, công an

đã nghỉ hưu

Bí thư chi bộ,
Trưởng thôn,
Trưởng ban
công tác mặt
trận thôn, Tổ
trưởng tổ bảo

vệ an ninh, trật
tự, thôn đội

trưởng

Nhân sỹ, trí
thức, doanh
nhân, nghệ

nhân, nhà giáo,
thầy thuốc,

lương y, công
nhân, nông dân,
phụ nữ, thanh

niên

Đảng
viên

Thành
phần
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21

1 Liễu Văn Bộ 1965 Nùng
Thôn Song Giang, xã
Điềm He (Thôn Pác

Làng cũ)
8/10 Nông dân x Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

2 Hoàng Văn Dũng 1960 Tày
Thôn  Bản Làn, xã
Điềm He (thôn Chi

Quan cũ)
10/10 Cán bộ nghỉ

hưu  x Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp
nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

3 Hoàng Văn Thi 1961 Nùng Thôn Còn Pù, xã Điềm
He 7/10 TBCTMT x Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

4 Liễu Văn Vượng 1960 Tày Thôn Việt Yên, xã
Điềm He 6/10 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

5 Triệu Văn Liền 1965 Nùng
Thôn Phú Nhuận, xã

Điềm He (Trung Kiên
cũ)

9/12 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp
nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

6 Hoàng Tuấn Danh 1948 Tày
Thôn Vân Mộng, xã
Điềm He (thôn Khòn

Tâử cũ)
7/10 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người
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7 Triệu Viết Sô 1956 Nùng
Thôn Khòn Cải, xã

Điềm He Khòn Duông-
Phiêng Phúc cũ)

7/12 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp
nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

8 Lý Văn Đức 1952 Nùng Thôn Nà Bung, xã
Điềm He 6/10 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

9 Hoàng Thị Chyển 1954 Tày
Thôn Điềm He , xã

Điềm He (thôn Điềm
He 1 cũ)

10/10 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp
nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

10 Hoàng Văn Hiền 1972 Tày
Thôn Điềm He, xã

Điềm He (thôn Điềm
He 2 cũ)

12/12 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp
nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

11 Phương Văn Sài 1975 Nùng Thôn Bản Hạ, xã Điềm
He 9/12 Nông dân Sức khoẻ yếu, có đơn xin thôi

12 Trần Văn Mậu 1960 Nùng
Thôn Vân Mộng, xã
Điềm He ( Khòn Lạn

cũ)
7/12 Nông dân Sức khoẻ yếu, thôn sắp xếp, sáp

nhập lại, lựa chọn lấy 01 người

Tổng cộng: 12 người

B DANH SÁCH THAY THẾ, BỔ SUNG NGƯỜI CÓ UY TÍN

TT Họ, tên NCUT

Năm sinh/ Giới
tính

Dân tộc Nơi cư trú

Trình độ
văn hóa
Chuyên

môn

Thành Phần người có uy tín

Lý do thay thế, bổ sung NCUT

Nam Nữ

Giá làng, trưởng
dòng họ, người

thực hiện nghi lễ
truyền thống, tín

ngưỡng

Chức sắc,
chức việc,

nhà tu hành

Cán bộ, công
chức, viên chức,
bộ đội, công an

đã nghỉ hưu

Bí thư chi bộ,
Trưởng thôn,
Trưởng ban
công tác mặt
trận thôn, Tổ
trưởng tổ bảo

vệ an ninh, trật
tự, thôn đội

trưởng

Nhân sỹ, trí
thức, doanh
nhân, nghệ

nhân, nhà giáo,
thầy thuốc,

lương y, công
nhân, nông dân,
phụ nữ, thanh

niên

Đảng
viên

Thành
phần
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21

1 Lương Hồng Chính 1952

Tày

Thôn Vân Mộng,
xã Điềm He 10/10 Cán bộ nghỉ

 hưu x Có sức khỏe, nhiệt tình tham gia các
hoạt của thôn

2 Phùng Văn Hoan 1990  
Nùng

Thôn Bản Hạ, xã
Điềm He THPT Nông dân  Có sức khỏe, nhiệt tình tham gia các

hoạt của thôn
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3 Hoàng Văn Dũng 1959
Nùng

Thôn Điềm He, xã
Điềm He THPT Nông dân Có sức khỏe, nhiệt tình tham gia các

hoạt của thôn

Tổng cộng: 03 người
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UBND XÃ ĐIỀM HE
 

DANH SÁCH
                     Công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /10/2026 của UBND xã Điềm He)

TT Họ, tên NCUT

Năm sinh/ Giới
tính

Dân tộc Nơi cư trú

Trình độ
học vấn/
Chuyên

môn

Thành Phần người có uy tín

Ghi chú

Nam Nữ

Giá làng,
trưởng dòng

họ, người
thực hiện

nghi lễ truyền
thống, tín
ngưỡng

Chức sắc,
chức việc,

nhà tu
hành

Cán bộ, công
chức, viên

chức, bộ đội,
công an đã
nghỉ hưu

Bí thư chi bộ,
Trưởng thôn,

Trưởng ban công
tác mặt trận thôn,
Tổ trưởng tổ bảo
vệ an ninh, trật

tự, thôn đội
trưởng

Nhân sỹ, trí
thức, doanh
nhân, nghệ

nhân, nhà giáo,
thầy thuốc,

lương y, công
nhân, nông dân,
phụ nữ, thanh

niên

Đảng
viên

Thành
phần
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19

Tổng cộng 13 3 5

1 Hoàng Văn Dũng 1959 Nùng Thôn Điềm He, xã Điềm He THPT Nông dân
 Bổ sung, thay

thế

2 Triệu Hùng Nguyên 1957 Nùng Thôn Khun Pàu, xã Điềm He 7/10 Nông dân x

3 Chu Thị Làn  1961 Nùng Thôn Nà Súng, xã Điềm He 9/12 Nông dân x

4 Lương Hồng Chính 1952 Tày Thôn Vân Mộng, xã Điềm He 10/10 Cán bộ nghỉ
 hưu x  Bổ sung, thay

thế

5 Hà Thị Bì 1965 Tày Thôn Bản Làn, xã Điềm He 10/10 Hưu trí  x

6 Hoàng Tiến Thi 1962 Tày Thôn Phú Nhuận, xã Điềm He 12/12 Nông dân x

7 Chu Văn Tiến 1979 Tày Thôn Song Giang, xã Điềm He 8/10 Nông dân  

8 Lương Hoàng Phi 1952 Tày Thôn Khòn Cải, xã Điềm He 12/12 Công chức
nghỉ hưu  x

9 Lương Văn Can 1971 Tày Thôn Việt Yên, xã Điềm He 9/12 Nông dân

10 Long Văn Hám 1966 Nùng Thôn Bản Thượng, xã Điềm He 12/12 Nông dân x
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11 Phùng Văn Hoan 1990  Nùng Thôn Bản Hạ, xã Điềm He THPT Nông dân
 Bổ sung, thay

thế

12 Vi Văn Thành 1966 Nùng Thôn Bản Nhang, xã Điềm He 7/10 Cán bộ nghỉ
hưu  x

13 Vi Văn Hiện 1962 Tày Thôn Bản Hẻo, xã Điềm He 10/10 Nông dân x

14 Triệu Hồng Thó 1958 Tày Thôn Trấn Ninh, xã Điềm He 10/10 Cán bộ nghỉ
hưu  x

15 Âu Văn Páo 1959 Nùng Thôn Phiêng Lầy, xã Điềm He 9/12 Nông dân

16 Nông Hoàng Phương 1977 Nùng Thôn Phù Huê, xã Điềm He 9/12 Nông dân

(Ấn định 16 người)

Page 5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-10-20T09:23:39+0700


		2026-10-20T09:23:39+0700


		2026-10-20T09:23:39+0700




